
 

 

 

Con mèo.
Không.

Nhạc trưởng
Dia (mm)

kích thước (mm) sung.
Không.

U.T.S
kN

Cân nặng
KilôgamH L R

XGU-1 5,0-7,0 82 180 4.0

1

40 1,4
XGU-2 7.1-13.0 82 200 7,0 40 1,8
XGU-3 13.1-21.0 102 220 11,0 40 2.0
XGU-4 21.1-26.0 110 250 13,5 40 3,0
XGU-5 23,0-33,0 87 300 17 60 4.7
XGU-6 34,0-45,0 93 300 23 60 5.1
XGU-5A 23,0-33,0 157 300 17 2 60 5,7
XGU-6A 34,0-45,0 163 300 23 60 6.1
XGU-5B 23,0-33,0 137 300 17

3
60 5,4

XGU-6B 34,0-45,0 143 300 23 60 5,8
XGU-7B 45,0-48,7 146 300 26 60 6.
 

 

cơ thể và thủ môn anre làm bằng sắt.cotter dễ uốn chân được làm bằng thép không gỉ, các bộ phận
khác được làm bằng thép,
tất cả các bộ phận màu là mạ kẽm nhúng nóng.


